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BÁO CÁO
Về việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân phải di dời để xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 201/BDN ngày 01/4/2013 của Ban Dân nguyện về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo về việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân phải di dời để xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:
1. Khái quát tình hình quy hoạch và thực hiện dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh
  Sau khi thực hiện rà soát quy hoạch các dự án thủy điện, đến nay trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 44 dự án đã được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 1.584,6MW; điện lượng bình quân năm 6,261 tỷ kWh; trong đó:

- Nhóm dự án thủy điện thuộc quy hoạch bậc thang hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có 10 dự án với tổng công suất 1.147 MW; điện lượng bình quân năm 4,521 tỷ kWh; trong đó: 05 công trình đã phát điện; 03 công trình đang xây dựng; 02 công trình đã phê duyệt báo cáo đầu tư, đang trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

- Nhóm dự án thủy điện vừa và nhỏ: 34 dự án có công suất: 437,6 MW; điện lượng: 1,74 tỷ kWh/năm; trong đó: 07 công trình đã phát điện với công suất: 66,7 MW; 05 công trình đang xây dựng với công suất: 207 MW; 10 dự án đã tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, công suất theo dự án đầu tư 118,9 MW; 9 dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án đầu tư, công suất theo quy hoạch 5,8 MW.

Trong 33 dự án thủy điện đã, đang và chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng đến 3.270 hộ với 14.850 nhân khẩu; trong đó có 1.733 hộ dân phải di dời, tái định cư; trong đó:

- Các dự án thuỷ điện thuộc quy hoạch bậc thang hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn (do Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch) đã được thẩm định phê duyệt với số lượng di dời dân tái định cư là 1.649 hộ; bao gồm: dự án thủy điện Sông Tranh 2: có 1046 hộ, A Vương: 330 hộ, Sông Bung 4: 229 hộ, Đăk Mi 4: 30 hộ, Sông Kôn 2: 14 hộ;
- Các dự án thủy điện vừa và nhỏ (do UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch) chỉ có 84 hộ dân phải di dời tái định cư; trong đó dự án thủy điện Đăk Mi 4C: 44 hộ, Tà Vi: 27 hộ, Tr‘Hy: 02 hộ và Sông Tranh 4: 11 hộ.

2. Tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến việc tổ chức thực hiện di dân tái định cư
a) Về ban hành các văn bản liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản, cụ thể như sau:
- Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 28/4/2005; Quyết định số 2677/QĐ-UB ngày 15/7/2005; Quyết định 69/2005/QĐ-UB ngày 31/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 31/2005/QĐ-UB; Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 quy định hệ số trượt giá (1,35) đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh;
- Đối với dự án thủy điện sông Tranh 2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 1684/UBND-KTTH ngày 14/6/2006 quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ vượt trội phù hợp với tính chất, đặc thù của dự án;
- Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các Quyết định trên là căn cứ pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ dân di dời tại các công trình thủy điện.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện xây dựng Phương án di dời dân theo 02 hình thức tái định cư tập trung và tái định cư xen ghép. Đối với công tác tái định cư tập trung, căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế về quỹ đất ở tại các địa bàn tái định cư tập trung, UBND tỉnh quy định định suất xây dựng nhà ở, bố trí đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ đời sống, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ về giáo dục, y tế, di chuyển mồ mả… cho hộ dân, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ dân di dời sớm ổn định đời sống và sản xuất tại các điểm tái định cư tập trung. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các điểm tái định cư.
b) Kết quả thực hiện công tác di dời tái định cư các dự án thủy điện:

- Sông Tranh 2: 1.046 hộ, đã thực hiện di dời và bố trí tái định cư tập trung 428 hộ (trong đó tại khu vực huyện Bắc Trà My 412 hộ và huyện Nam Trà My 16 hộ); còn lại 618 hộ di dời, tái định cư xen ghép.

- A Vương: 330 hộ, đã di dời và bố trí tái định cư tập trung 296 hộ; còn lại 34 hộ di dời, tái định cư xen ghép.

- Sông Bung 4: 229 hộ, chuẩn bị triển khai xây dựng các khu tái định cư bố trí tái định cư tập trung 224 hộ; còn lại 5 hộ di dời, tái định cư xen ghép.

- Đăk Mi 4: 30 hộ, đã di dời và bố trí tái định cư 30 hộ.

- Sông Côn 2: 14 hộ, đã di dời.

Đối với các dự án thủy điện vừa và nhỏ có hồ chứa nhỏ, diện tích đất bị ngập ít; chỉ có 84 hộ phải bị ảnh hưởng, chủ yếu là ảnh hưởng đất sản xuất trong đó Đăk Mi 4C: 44 hộ, Tà Vi: 27 hộ, Tr’ Hy 02 hộ và Sông Tranh 4: 11 hộ; chủ yếu hộ dân di dời theo hình thức xen ghép đến nay đã ổn định.
3. Đánh giá những kết quả đạt được và chưa được về công tác tái định cư để xây dựng các dự án thủy điện
a) Những mặt được:

- Các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh có quy mô công suất 1.584,6MW, việc thực hiện đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh góp phần đáng kể giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn điện trong thời gian đến. Dự kiến khi 44 dự án đi vào hoạt động sẽ tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách hằng năm. Các thuỷ điện có hồ chứa góp phần điều tiết lũ, lụt vào mùa mưa; tạo điều kiện tốt hơn trong việc cấp nước sinh hoạt sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) vào mùa khô. Đồng thời, việc tăng diện tích mặt nước sẽ góp phần phát triển thuỷ sản trong lòng hồ và cải thiện môi trường không khí;
- Việc xây dựng các công trình thuỷ điện tạo điều kiện cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế đối với các xã ven hồ; đồng thời tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương trong quá trình thi công cũng như vận hành nhà máy; phát triển một số loại hình kinh tế như dịch vụ nhà hàng, kinh doanh tạp hoá, nhu yếu phẩm, nâng cấp cơ sở hạ tầng của địa phương như điện, đường, trường, trạm xá, nhà văn hoá; bảo đảm an sinh xã hội các vùng tái định cư;
- Các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ di dời dân tái định cư tập trung, xen ghép cho hộ dân đều được giải quyết đúng theo quy định pháp luật hiện hành và hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
b) Những mặt chưa được:
- Đời sống và sản xuất của người dân ở các điểm tái định cư tập trung chủ yếu tại các dự án thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện A Vương nhìn chung còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tỷ lệ hộ nghèo vùng tái định cư tập trung còn lớn (khu tái định cư tập trung thủy điện Sông Tranh: hộ nghèo 60,3%, hộ cận nghèo 8,5%; khu tái định cư thủy điện A Vương: 80,5%, cận nghèo: 6%; khu tái định cư thủy điện ĐăcMi: hộ nghèo: 93,3%, cận nghèo: 6,7%...). Tình hình sản xuất còn nhiều khó khăn do các nguyên nhân: diện tích đất sản xuất bố trí còn thiếu so với nhu cầu diện tích đất canh tác của hộ dân (do hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sản xuất nương rẫy nên nhu cầu diện tích canh tác của từng hộ tăng gấp 03 lần so với quy định) hiện nay địa phương đang tiến hành cấp thêm đất sản xuất cho hộ dân vùng thủy điện Sông Tranh; đất sản xuất tại các khu tái định cư không được tốt, nhanh bị thoái hóa bạc màu so với nơi ở cũ đòi hỏi phải có sự đầu tư thâm canh để tăng năng suất cây trồng; hộ dân tại các khu tái định cư hàng năm có tăng cao do tách hộ (trên 100 hộ) nhưng không có quỹ đất sản xuất và đất ở dự phòng; việc thực hiện hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề còn chậm; một số công trình nhà ở, cơ sở hạ tầng như điện, đường, nước sinh hoạt… xuống cấp nhưng chưa có nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa kịp thời ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của các hộ dân vùng tái định cư;
- Đối với hộ dân di dời tự do dự án thủy điện Sông Tranh 2, có 271 hộ thực hiện xen ghép tại chỗ, đến nay đã ổn định sản xuất; tuy nhiên cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vẫn còn khó khăn;
- Một số hộ dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, bên cạnh đó tình hình động đất liên tục xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.

4. Một số giải pháp, biện pháp thực hiện trong thời gian đến
a) Đối với các Sở, Ban, ngành:

- Tổ chức rà soát trên thực địa về Quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007; đề xuất diện tích đất có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung tạo điều kiện cho các địa phương lập Phương án bố trí đủ diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp cho hộ dân tại các điểm tái định cư kể cả quỹ đất sản xuất dự phòng;
- Hướng dẫn các địa phương tận dụng tối đa diện tích đất có khả năng khai hoang làm lúa nước; phát triển nghề nuôi cá lồng bè tại các hồ chứa, chăn nuôi gia súc, gia cầm các loại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời tăng cường bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại các địa bàn tái định cư tập trung để giúp hộ dân sớm ổn định sản xuất;
- Nghiên cứu đề xuất lồng ghép các chương trình, chính sách, dự án trên địa bàn để tổ chức giao đất, giao rừng cho các hộ dân quản lý, bảo vệ và trồng rừng để tăng thu nhập ổn định cho các hộ dân;
- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư công trình thủy điện trồng lại rừng tương đương với diện tích rừng và đất rừng do dự án tác động theo chủ trương của UBND tỉnh. Đồng thời phối hợp với UBND huyện vùng dự án xác định địa điểm trồng theo thiết kế được phê duyệt;
- Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo ngành nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động vùng tái định cư; thường xuyên nắm bắt tình hình khó khăn về đời sống của hộ dân vùng tái định cư, tham mưu UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn trước mắt;  

- Phối hợp với UBND huyện, các chủ đầu tư tiếp tục rà soát đánh giá các công trình cơ sở hạ tầng, nhà ở, mặt bằng… để có kế hoạch đầu tư hỗ trợ cho các địa phương nâng cấp, sửa chữa kịp thời trước mùa mưa lũ;
- Phối hợp với UBND các huyện tiếp tục rà soát để điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh theo hướng: các dự án có ảnh hưởng lớn đến việc di dời dân, đất rừng, đất sản xuất kiên quyết không cho phép triển khai; các dự án không đủ điều kiện triển khai nhất là về năng lực vốn đầu tư, thu hồi các dự án đã quá thời hạn nhưng chưa triển khai thi công;
- Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất các nhà máy thủy điện về quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện theo quy định.
b) UBND các huyện vùng dự án tái định cư:

- Chủ động lập Phương án ổn định và phát triển sản xuất cho đồng bào vùng tái định cư, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, chính sách, dự án để triển khai thực hiện trong thời gian đến.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hộ dân khắc phục tư tưởng trong chờ ỷ lại.

5. Những kiến nghị, đề xuất 
- Công tác tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động. Việc ổn định đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng tái định cư cần có khoảng thời gian để định hình mô hình phát triển sản xuất, nhất là việc tổ chức lại sản xuất cho người dân vùng tái định cư đòi hỏi phải thường xuyên hướng dẫn về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ trong thời gian đến giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình tái định cư mới cho địa phương để chủ động điều hành và tổ chức thực hiện;
- Đối với các điểm tái định cư đã và đang thực hiện như Sông Tranh 2, A Vương, Đăk Mi 4…, kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với địa phương để tiếp tục đầu tư hỗ trợ nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, hư hỏng góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân;
- Để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng gián tiếp do tác động của lòng hồ, kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4, Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Chính phủ.
- Về chính sách tái định cư cho các hộ dân di dời cần bổ sung chính sách hỗ trợ ổn định và phát triển sản xuất với thời gian kéo dài từ 5-7 năm tùy theo định hướng phát triển sản xuất của từng vùng. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ lương thực trong thời gian chưa ổn định được sản xuất của hộ dân;
- Đối với các hộ dân vùng dự án thủy điện Sông Tranh 2 đang hoang mang, lo lắng về tình hình động đất xảy ra, Nhà nước cần có chính sách cho các hộ dân được khai thác gỗ để làm nhà tại chỗ, nhằm giảm thiểu rủi ro về tính mạng của hộ dân khi xảy ra động đất;
- Đề nghị Chính phủ thống nhất chủ trương cho tỉnh Quảng Nam xây dựng Đề án hậu tái định cư tại các khu tái định cư tập trung, kể cả hộ dân tái định cư xen ghép nhằm tạo điều kiện hỗ trợ về đời sống và sản xuất cho các hộ dân tái định cư được ổn định lâu dài.
Trên đây là Báo cáo về việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân phải di dời để xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
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